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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN ĐẾN NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Căn cứ Quyết định số 14/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành theo Quyết định này Quy chế quản lý Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh tranh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các thành viên Ban Điều hành Đề án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VT, KHCN, Tổ giúp việc.
	BỘ TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH




Vũ Huy Hoàng


 

QUY CHẾ
QUẢN LÝ ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN ĐẾN NĂM 2020
(ban hành kèm theo Quyết định số 3437/QĐ-BCT ngày 16 tháng 06 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương)
Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy chế này áp dụng cho việc quản lý Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 14/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2007 (sau đây viết tắt là Đề án).

Điều 2. Nguyên tắc quản lý Đề án
1. Đề án được quản lý theo Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Ngân sách và các văn bản quản lý nhà nước hiện hành, bảo đảm vai trò quản lý nhà nước của Bộ Công thương, các Bộ, Ngành và địa phương có liên quan.

2. Thủ tục, trình tự xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, xét chọn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu, công nhận, đăng ký và lưu giữ kết quả của đề tài, dự án được thực hiện theo:

- Nghị định số 159/2004/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin khoa học công nghệ;

- Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Quy chế tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các dự án thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020.

3. Hoạt động quản lý bảo đảm để Đề án được triển khai đúng mục tiêu, nội dung và tiến độ đã được phê duyệt.

4. Kinh phí của Đề án đảm bảo sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, không lãng phí và tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Mã số của các đề tài, dự án 
Đề án có mã số là CNSHCB

Mã số của các đề tài: ĐT.XX.AA/CNSHCB

Mã số của dự án sản xuất thử nghiệm: SXTN.XX.AA/CNSHCB

Mã số của dự án công nghệ: NCN.XX.AA/CNSHCB

Mã số của dự án tăng cường trang thiết bị: TTB.XX.AA/CNSHCB

Mã số của dự án đào tạo: ĐTA.XX.AA/CNSHCB

Trong đó: ĐT là ký hiệu đề tài; SXTN là ký hiệu dự án sản xuất thử nghiệm; TTB là ký hiệu dự án tăng cường trang thiết bị, NCN là ký hiệu dự án nhập công nghệ; ĐTA là ký hiệu dự án đào tạo; nhóm chữ số XX là số thứ tự của đề tài, dự án; nhóm chữ số AA là số biểu thị năm phê duyệt đề tài, dự án.

Điều 4. Thông tin về đề tài, dự án và đề án
1. Thông tin về các hoạt động của đề án được thông báo công khai trên trang Web của Bộ Công thương và Tạp chí Công thương.

2. Ban Điều hành, Tổ giúp việc, Vụ Khoa học và Công nghệ, các Cục, Vụ có liên quan thuộc Bộ Công thương, Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm đề tài, dự án có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến và chuyển giao vào sản xuất các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Đề án.

Chương 2.
QUẢN LÝ ĐỀ ÁN
Điều 5. Tổ chức quản lý Đề án
1. Ban Điều hành Đề án do Bộ trưởng Bộ Công thương làm trưởng ban, các thành viên Ban Điều hành do Bộ trưởng Bộ Công thương bổ nhiệm trên cơ sở có sự thỏa thuận bằng văn bản của Thủ trưởng cơ quan chủ quản quản lý nhân sự.

2.Tổ giúp việc cho Ban Điều hành (sau đây được gọi tắt là Tổ giúp việc) do Bộ trưởng Bộ Công thương quyết định thành lập, chịu trách nhiệm làm đầu mối giúp Ban Điều hành giải quyết các nhiệm vụ của Đề án.

3. Các Vụ, Cục, Viện và đơn vị liên quan thuộc Bộ Công thương có trách nhiệm tham mưu giúp Bộ trưởng – Trưởng Ban Điều hành quản lý Đề án theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công.

Điều 6. Quyền hạn, trách nhiệm của Bộ Công thương 
1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ngành và địa phương tổ chức xây dựng, thực hiện các nội dung của Đề án trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Phê duyệt danh mục các đề tài, dự án, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài, dự án thuộc Đề án.

3. Thành lập các Hội đồng khoa học và công nghệ; hoặc mời chuyên gia độc lập để tư vấn, đánh giá hồ sơ thuyết minh và tuyển chọn các đề tài, dự án thuộc phạm vi Đề án.

4. Phê duyệt nội dung, dự toán kinh phí; ký các hợp đồng thực hiện các đề tài, dự án; nội dung, dự toán kinh phí cho các hoạt động chung của Đề án.

5. Phê duyệt tổng hợp dự toán kinh phí của Đề án trong tổng dự toán kinh phí hàng năm của Bộ Công thương; giao dự toán kinh phí hoạt động chung của Đề án và dự toán kinh phí thực hiện các đề tài, dự án; phối hợp với Bộ Tài chính giải quyết những vấn đề về tài chính của Đề án.

6. Phê duyệt kế hoạch và kết quả đấu thầu mua sắm trang, thiết bị sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước của các đề tài, dự án thuộc Đề án theo đúng các quy định hiện hành.

7. Phê duyệt điều chỉnh mục tiêu, nội dung, hạng mục kinh phí và tiến độ thực hiện các đề tài, dự án, đình chỉ và hủy bỏ hợp đồng khi cần thiết.

8. Giám sát kiểm tra hoạt động và xác nhận khối lượng công việc đã thực hiện trong từng năm của các đề tài, dự án thuộc Đề án.

9. Thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá nghiệm thu các đề tài, dự án thuộc Đề án.

10. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai công tác đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở trong và ngoài nước từ nguồn kinh phí đào tạo của Đề án.

11. Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả, tổng kết hoạt động của Đề án và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện Đề án.

Điều 7. Quyền hạn, trách nhiệm của Ban Điều hành và Tổ giúp việc.
Ban Điều hành và Tổ giúp việc do Bộ trưởng Bộ Công thương thành lập, có chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 2012/QĐ-BCN, ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) về việc thành lập Ban Điều hành Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban Điều hành và Tổ giúp việc được quy định trong Quy chế hoạt động của Ban Điều hành do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành.

Điều 8. Quyền hạn, trách nhiệm của Vụ Khoa học và Công nghệ 
1. Vụ Khoa học và Công nghệ giúp Ban Điều hành quản lý các đề tài, dự án của đề án theo chức năng và nhiệm vụ đã được phân công.

2. Tổng hợp kế hoạch và dự toán kinh phí hàng năm cho các nhiệm vụ của Đề án để Bộ Công thương phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan tổng hợp chung gửi Bộ Tài chính bố trí vào kế hoạch, dự toán ngân sách.

3. Chủ trì và phối hợp với Tổ giúp việc tổ chức và bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động tư vấn và các công việc liên quan đến việc tuyển chọn, đánh giá, xét duyệt hồ sơ thuyết minh đề tài, dự án; đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các đề tài, dự án.

4. Chủ trì và phối hợp với Vụ Tài chính trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch cấp phát và quyết toán kinh phí thực hiện đề tài, dự án theo hợp đồng cho các tổ chức, cá nhân chủ trì, chủ nhiệm đề tài, dự án; tổng hợp và quyết toán kinh phí hoạt động chung hàng năm của Đề án theo đúng quy định; đề xuất với Ban Điều hành và trình Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt điều chỉnh nội dung, kinh phí của các đề tài, dự án khi cần thiết.

5. Chủ trì và phối hợp với Tổ giúp việc tổ chức giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tình hình thực hiện và sử dụng kinh phí của các đề tài, dự án nhằm phát hiện và đề xuất với Bộ trưởng Bộ Công thương các biện pháp giải quyết khó khăn và xử lý sai phạm trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

6. Phối hợp với Tổ giúp việc và đề xuất Ban Điều hành trong việc điều chỉnh, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng khi phát hiện Tổ chức, chủ trì, Chủ nhiệm đề tài, dự án không bảo đảm đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, kinh phí đối ứng và các điều kiện khác để thực hiện đề tài, dự án như đã cam kết trong hợp đồng hoặc Tổ chức chủ trì, Chủ nhiệm đề tài, dự án không đủ năng lực tổ chức quản lý thực hiện các nội dung đề tài, dự án theo hợp đồng.

7. Thực hiện các thủ tục đối với các đề tài, dự án đã được nghiệm thu để trình Bộ trưởng Bộ Công thương thanh lý hợp đồng.

8. Chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án đầu tư trang, thiết bị và kết quả đấu thầu trang, thiết bị sử dụng nguồn vốn của Đề án theo quy định.

9. Phối hợp với Tổ giúp việc và báo cáo chung kết quả thực hiện hàng năm, 5 năm và báo cáo tổng kết Đề án trình Ban Điều hành; giúp Ban Điều hành tổ chức các hội nghị định kỳ, hội nghị tổng kết hoạt động của Đề án; Xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức, tài chính, hoạt động và kết quả của Đề án; lưu giữ hồ sơ, tài liệu của Đề án theo quy định chung.

10. Thông báo quyết định của Bộ Công thương, Ban Điều hành đến các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài, dự án và các cơ quan có liên quan.

11. Đề xuất với Ban Điều hành kiến nghị Bộ Công thương khen thưởng đối với các tổ chức và cá nhân có thành tích nổi bật trong quá trình thực hiện đề tài, dự án và đề xuất các biện pháp xử lý đối với những trường hợp vi phạm quy định về tổ chức, quản lý đề tài, dự án.

Điều 9. Trách nhiệm, quyền hạn của các Vụ, Cục chức năng và đơn vị liên quan thuộc Bộ Công thương 
Các Cục, Vụ chức năng và đơn vị liên quan thuộc Bộ Công thương thực hiện nhiệm vụ của mình theo chức năng, nhiệm vụ đã được Bộ Công thương quy định, trong đó:

1. Vụ Tài chính:

- Hướng dẫn nghiệp vụ tài chính cho Tổ giúp việc, các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài, dự án thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý tài chính;

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ, Tổ giúp việc thẩm định dự toán và duyệt quyết toán kinh phí các đề tài, dự án thuộc Đề án;

- Phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ, Tổ giúp việc giao kế hoạch tài chính hoặc cấp phát kinh phí thực hiện đề tài, dự án theo hợp đồng cho các Tổ chức chủ trì, Chủ nhiệm đề tài, dự án;

- Tổng hợp quyết toán kinh phí hàng năm, tổng kinh phí của đề tài, dự án khi kết thúc; kinh phí hành năm, kinh phí định kỳ và tổng kinh phí của Ban Điều hành và Tổ giúp việc; kinh phí của toàn bộ Đề án theo đúng quy định;

- Trên cơ sở kết quả đánh giá, nghiệm thu của các đề tài, dự án đã kết thúc tiến hành thủ tục kiểm kê, bàn giao tài sản đã mua sắm (nếu có) trong khuôn khổ đề tài, dự án theo quy định;

2. Vụ Tổ chức Cán bộ: phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ và Tổ giúp việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung đào tạo thuộc phạm vi của Đề án.

3. Vụ Kế hoạch: phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Tài chính, Tổ giúp việc bố trí kinh phí và triển khai các dự án xây dựng cơ bản theo kế hoạch hàng năm, 5 năm và các dự án đầu tư thuộc Đề án.

4. Vụ Hợp tác quốc tế: tư vấn tìm kiếm chuyên gia quốc tế giỏi, vận động quốc tế tài trợ, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo cán bộ … theo nội dung của Đề án đã được Thủ tướng phê duyệt; phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ, Tổ giúp việc triển khai các nội dung hợp tác Quốc tế của Đề án.

5. Các Cục, Viện, Trường và Trung tâm chức năng thuộc Bộ Công Thương phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ và Tổ giúp việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ của Đề án vào sản xuất.

Điều 10. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức chủ trì, Chủ nhiệm đề tài, dự án
1. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức chủ trì thực hiện đề tài, dự án

a) Cùng chủ nhiệm đề tài, dự án ký hợp đồng thực hiện đề tài, dự án với Bộ Công Thương;

b) Cùng Chủ nhiệm đề tài, dự án thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng về:

- Cơ sở vật chất (trang thiết bị, nhà xưởng, phương tiện) và nhân lực.

- Điều phối kế hoạch, tiến độ thực hiện đề tài, dự án.

- Các điều khoản khác thuộc trách nhiệm của Tổ chức chủ trì.

c) Quản lý kinh phí được cấp; cấp đủ và đúng tiến độ kinh phí từ các nguồn kinh phí đã cam kết trong hợp đồng; tổ chức đấu thầu, mua sắm và quản lý trang, thiết bị của đề tài, dự án theo quy định hiện hành;

d) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao với Ban Điều hành, Vụ Khoa học và Công nghệ theo quy định. Tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan quản lý trong việc giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với đề tài, dự án; Xem xét và kiến nghị với Ban Điều hành về việc xin điều chỉnh nội dung thực hiện của đề tài, dự án khi cần thiết;

e) Tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài, dự án;

f) Tổ chức quản lý, khai thác, chuyển giao các kết quả của đề tài, dự án và được hưởng các quyền lợi từ các hoạt động trên theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ nhiệm đề tài, dự án

a) Chủ nhiệm đề tài, dự án chịu trách nhiệm về tính trung thực, giá trị khoa học, trình độ nghiên cứu và hiệu quả của kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án đạt mang tầm khu vực; có phương án ứng dụng kết quả hoặc phương án thương mại hóa sản phẩm từ kết quả của đề tài, dự án;

b) Sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ, có hiệu quả theo nội dung của hợp đồng; thực hiện thanh, quyết toán kinh phí của đề tài, dự án theo quy định hiện hành;

c) Được bảo đảm các điều kiện để thực hiện đề tài, dự án theo thỏa thuận trong hợp đồng và đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền về việc xin điều chỉnh nội dung thực hiện khi cần thiết;

d) Kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp trong việc thực hiện đề tài, dự án theo hợp đồng. Thực hiện báo cáo 06 tháng một lần và báo cáo đột xuất về tình hình triển khai nhiệm vụ, sử dụng kinh phí của đề tài, dự án;

e) Thực hiện việc công bố, giao nộp, chuyển giao kết quả thực hiện đề tài, dự án theo quy định hiện hành.

Điều 11. Quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức cử người đi đào tạo và cá nhân người được cử đi đào tạo
Quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức cử người đi đào tạo và cá nhân được cử đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ từ nguồn kinh phí của Đề án thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

Chương 3.
QUẢN LÝ KINH PHÍ, TÀI SẢN VÀ BẢN QUYỀN CÔNG NGHỆ
Điều 12. Quản lý kinh phí của Đề án
1. Đề án được cấp hạn mức ngân sách từ nguồn Ngân sách nhà nước. Kinh phí của Đề án phải được sử dụng đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả theo dự toán đã được phê duyệt và tuân thủ đúng các quy định về quản lý tài chính hiện hành.

2. Đối với nội dung đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài của Đề án, Bộ Tài chính sẽ cấp kinh phí trực tiếp qua Bộ Giáo dục và Đào tạo theo cơ chế hiện hành.

3. Ngoài kinh phí cho nội dung đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài nêu ở khoản 2 điều này, Bộ Công Thương trực tiếp quản lý kinh phí của Đề án theo những nội dung hoạt động đã được phê duyệt, trong đó:

a) Vụ Tài chính có nhiệm vụ phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ và Tổ giúp việc giao kế hoạch tài chính cho các đơn vị thuộc Bộ Công thương. Kinh phí thực hiện các đề tài, dự án do các đơn vị chủ trì không thuộc Bộ Công thương được cấp phát thông qua Văn phòng Bộ Công Thương;

b) Kinh phí hoạt động chung của Đề án được sử dụng thông qua Văn phòng Bộ Công Thương;

4. Đơn vị các dự án sử dụng vốn xây dựng cơ bản, vốn vay tín dụng trong nước, ngoài nước; vốn viện trợ (hoàn lại và không hoàn lại) được thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý các nguồn vốn này;

5. Việc quản lý chi tiêu và thanh quyết toán kinh phí của Đề án do Vụ Tài chính thực hiện theo quy định về quản lý tài chính hiện hành.

6. Mọi điều chỉnh so với mục tiêu, nội dung và dự toán kinh phí ban đầu đã được phê duyệt của Đề án đối với đề tài, dự án phải được Bộ Công Thương xem xét và phê duyệt trên cơ sở kiến nghị bằng văn bản của Tổ chức chủ trì đề tài, dự án và Vụ Khoa học và Công nghệ.

7. Những nội dung cụ thể về quy chế quản lý tài chính của Đề án được quy định trong Thông tư liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Công Thương và các văn bản quản lý tài chính hiện hành.

Điều 13. Quản lý tài sản của Đề án
1. Tài sản được đầu tư từ nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho đề tài, dự án là tài sản Nhà nước. Đơn vị được Nhà nước giao nhiệm vụ mua sắm, quản lý sử dụng có trách nhiệm chấp hành đúng chế độ hiện hành về mua sắm, quản lý sử dụng tài sản nhà nước.

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài, dự án, đơn vị sử dụng tài sản phải báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định phương án xử lý tài sản.

Điều 14. Quản lý bản quyền công nghệ 
1. Với các công nghệ, nguyên vật liệu cần nhập từ nước ngoài, Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm đề tài, dự án phải ký hợp đồng, trong đó nêu rõ bản quyền, nội dung và phạm vi sử dụng công nghệ để làm căn cứ cho việc phát huy kết quả của Đề án.

2. Bản quyền của các kết quả, công nghệ được tạo ra từ các đề tài, dự án thuộc Đề án (nếu Đề án đầu tư 100% kinh phí) hoặc theo tỷ lệ đầu tư từ Ngân sách Nhà nước tính trên tổng kinh phí của đề tài, dự án. Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm đề tài, dự án là đại diện cho Đề án trong việc triển khai kết quả, đăng ký bảo hộ và các quyền khác theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Chương 5.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
Điều 15. Tổ chức xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài, dự án.
1. Bộ Công Thương quyết định việc tổ chức xác định các nhiệm vụ theo từng giai đoạn và nhiệm vụ hàng năm của Đề án trên cơ sở nội dung của Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Ban Điều hành, Vụ Khoa học và Công nghệ và Tổ giúp việc tổ chức tuyển chọn, xét chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án thuộc Đề án theo “Quy chế tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các dự án thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020 (Quyết định số 3439/2008/QĐ-BCT ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương).

Điều 16. Thẩm định đề tài, dự án
1. Ban Điều hành, Vụ Khoa học và Công nghệ và Tổ giúp việc tổ chức thẩm định các đề tài, dự án đăng ký thực hiện nhiệm vụ của Đề án.

2. Việc thẩm định các đề tài, dự án được thực hiện theo quy định về thẩm định nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

3. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng – Trưởng Ban Điều hành tham khảo ý kiến tư vấn của các chuyên gia trong nước, ngoài nước đối với kết quả thẩm định trước khi ra quyết định.

Điều 17. Ký kết hợp đồng và chấm dứt hợp đồng
1. Bộ Công Thương ký với tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài, dự án hợp đồng thực hiện theo mẫu của Bộ Công Thương.

2. Bộ Công Thương trên cơ sở đề xuất của Ban Điều hành, Vụ Khoa học và Công nghệ, Tổ giúp việc và tổ chức chủ trì xem xét, quyết định chấm dứt thực hiện hợp đồng trong các trường hợp sau:

- Đề tài, dự án gặp trường hợp bất khả kháng: thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, … dẫn đến không thể hoàn thành;

- Vi phạm hợp đồng: các điều kiện theo hợp đồng không được bảo đảm dẫn đến đề tài, dự án không có khả năng hoàn thành; đề tài, dự án thực hiện không đúng nội dung theo hợp đồng đã ký kết; kinh phí bị sử dụng sai mục đích;

- Chủ nhiệm đề tài, dự án và tổ chức chủ trì không đủ năng lực tổ chức quản lý; hướng nghiên cứu bị bế tắc hoặc không còn nhu cầu nghiên cứu.

Căn cứ quyết định chấm dứt hợp đồng, Ban Điều hành, Vụ Khoa học và Công nghệ, các Vụ chức năng và tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài, dự án thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng theo các điều khoản của hợp đồng đã ký giữa các bên và theo quy định của pháp luật;

Trường hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Khoa học và Công nghệ hoặc các quy định có liên quan và quy chế này bị xử phạt theo quy định và buộc phải bồi thường kinh phí đã được giao để thực hiện đề tài, dự án và không được tham gia các hoạt động về khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

Điều 18. Đánh giá đề tài, dự án
1. Đánh giá cấp cơ sở đối với đề tài, dự án:

a) Tổ chức chủ trì đề tài, dự án chủ trì tổ chức thực hiện đánh giá cấp cơ sở đối với đề tài, dự án và hoàn chỉnh hồ sơ gửi Ban Điều hành, Vụ Khoa học và Công nghệ để đánh giá nghiệm thu cấp Bộ;

b) Ban Điều hành, Vụ Khoa học và Công nghệ, Tổ giúp việc kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức đánh giá cấp cơ sở;

2. Trình tự thủ tục đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ đối với đề tài, dự án:

a) Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ đối với các đề tài, dự án;

b) Trình tự và thủ tục đánh giá theo quy định hiện hành của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 19. Công nhận kết quả đề tài, dự án 
1. Bộ Công thương quyết định công nhận kết quả đề tài, dự án trên cơ sở kết luận của Hội đồng tư vấn đánh giá cấp Bộ, đề nghị của Vụ Khoa học và Công nghệ.

2. Bộ Công Thương trên cơ sở kiến nghị của Vụ Khoa học và Công nghệ và Tổ giúp việc, xác định trách nhiệm của các bên liên quan, có hình thức xử lý phù hợp với các đề tài, dự án có kết quả được đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ ở mức “không đạt”.

Chương 6.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 20. Tổ chức thực hiện 
1. Bộ Công Thương hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra thực hiện quy chế này. Vụ Khoa học và Công nghệ, Tổ giúp việc, các đơn vị có liên quan và cá nhân tham gia Đề án chịu trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

2. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Ban Điều hành Đề án đề xuất và Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định./.
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